
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-KHTC 

V/v cung cấp thông tin, báo giá 

tài sản là trang thiết bị y tế để 

thực hiện dự án 

Khánh Hòa, ngày          tháng       năm 2023 

  

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa, trang thiết bị y tế 

 

Sở Y tế Khánh Hòa đang dự kiến đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế cho 

Dự án Bệnh viện đa khoa Nha Trang. 

Để có cơ sở lập dự toán, cấu hình các trang thiết bị thuộc dự án, Sở Y tế 

thông báo đến các Đơn vị có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp gửi 

các thông tin, báo giá trang thiết bị y tế để xem xét làm cơ sở lập dự toán mua sắm 

(theo mẫu). Thông tin chi tiết về tài sản trang thiết bị đề nghị các Đơn vị truy cập 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 

https://syt.khanhhoa.gov.vn. 

Các hồ sơ báo giá được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, bản gốc gửi về địa chỉ: 

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Khu liên cơ Số 2, 03 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa Điện thoại: 058.3817366 Fax: 058.3827908 (Phòng Kế hoạch – Tài 

chính), báo giá gửi về Sở trước ngày 28/02/2023. 

Rất mong được sự hợp tác của các Đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
 

Bùi Xuân Minh 
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DANH MỤC TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ 
(Đính kèm Công văn số             /SYT-KHTC ngày       /        /2023 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) 

 

1. Thiết bị Y tế: 

Stt TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL 

1 Bàn mổ đẻ cái 1 

2 Bàn phẫu thuật phụ khoa cái 1 

3 Bơm tiêm điện cái 8 

4 Bơm truyền dịch cái 14 

5 Hệ thống sắc thuốc đông y HT 1 

6 Lồng ấp trẻ sơ sinh cái 5 

7 Máy bao viên thuốc cái 1 

8 Máy bơm điện cái 2 

9 Máy bơm điên tim cái 2 

10 Máy bơm hơi vòi trứng cái 1 

11 Máy bơm tiêm điện cái 7 

12 Máy điện thở cái 1 

13 Máy điên tim cái 5 

14 Máy điều tri bệnh từ trường cái 1 

15 Máy điều trị siêu cao tần cái 1 

16 Máy điều trị tần số cao cái 1 

17 Máy điều trị tần số thấp cái 1 

18 Máy đo nống dộ bão hoà ô xy cầm tay HT 5 

19 Máy gây mê cái 4 

20 Máy giúp thở cái 2 

21 Máy giúp thở trẻ em cái 1 

22 Máy hút áp lực thấp cái 5 

23 Máy hút chạy liên tục cái 2 

24 Máy hút đện cái 16 

25 Máy hút điện chạy liên tục cái 2 

26 Máy kích thích điện cái 1 

27 Máy kích thích thần kinh cơ cái 1 

28 Máy lade điều trị các loại cái 1 

29 Máy nội soi dạ dày cái 1 

30 Máy nội soi hậu môn cái 1 

31 Máy nội soi trực tràng ống mềm = nguồn sáng cái 1 

32 Máy phá rung tim và tạo nhịp tim cái 1 

33 Máy phá rung, tạo nhip tim cái 5 

34 Máy phun dung dich khử trùng cái 1 
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Stt TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL 

35 Máy siêu âm cái 1 

36 Máy tán thuốc đông y cái 1 

37 May tạo ô xy di động cái 13 

38 Máy thái thuốc đông y cái 1 

39 Máy thở cái 6 

40 Máy thở cái 1 

41 Máy thở cái 4 

42 Máy thở trẻ em cái 2 

43 Máy truyền dịch cái 7 

44 Máy xoa bóp cái 2 

45 Monitor theo dõi bệnh nhân cái 11 

46 Siêu âm điều trị cái 1 

47 Thiết bị làm ấm trẻ em bộ 2 

48 Thiết bị soi ối cái 1 

49 Tủ bảo quản tử thi cái 1 

50 Máy giặt 30kg cái 1 

51 Máy là đồ vải cái 1 

52 Máy sấy 34 kg cái 1 

53 Nồi hấp 75 lít chạy điện cái 1 

54 Tủ sấy điện cái 6 

55 Tủ sấy điện 2500C cái 2 

56 Tủ sấy điện 3000C cái 11 

57 Xe đạp gắng sức cái 1 

58 Đèn điều trị vàng da cái 2 

59 Bàn làm bột bó xương cái 1 

60 Đèn cực tím loại di động cái 2 

61 Bàn đẻ cái 6 

62 Đèn khám bệnh treo trán cái 2 

63 Bàn khám phụ khoa cái 3 

64 Xe đẩy đồ vải cái 2 

65 Giường bệnh cái 122 

66 Nồi luộc dụng cụ cái 4 

67 Giường bệnh không trong chỉ tiêu cái 5 

68 Xe đẩy dụng cụ cái 3 

68 Xe lăn cái 4 

70 Đèn đọc phim X-quang cái 6 

71 Xe đẩy bình ô xy cái 1 

72 Bàn đẩy dụng cụ cái 4 
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Stt TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL 

24 Đệm chống loét cái 10 

25 Đèn điều trị hồng ngoại cái 2 

26 Túi chườm nóng lạnh (cao su) cái 10 

27 Găng tay y tế đôi 200 

28 Bình đẩy cấp phát thuốc cái 5 

29 Bộ đặt nội khí quản bộ 8 

30 Bộ dụng cụ cắt tử cung bộ 2 

31 Bộ dụng cụ cố định chi cái 2 

32 Bộ dụng cụ đỡ đẻ bộ 10 

33 Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa bộ 5 

34 Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung bộ 3 

35 Bộ dụng cụ mở khí quản cái 2 

36 Bộ dụng cụ mổ lấy thai bộ 3 

37 Bộ dụng cụ tiểu phẫu bộ 2 

38 Bộ mổ khí quản bộ 1 

39 Bộ mở khí quản bộ 20 

40 Bộ thông niệu đạo nam và nữ bộ 6 

41 Bộ thông niệu đạo nữ bộ 3 

42 Bộ triệt sản nam bộ 3 

43 Bộ triệt sản nữ bộ 3 

44 Búa thử phản xạ cái 4 

45 Cân bàn (trọng lượng 120 kg) cái 5 

46 Dụng cụ soi thanh quản người lớn cái 2 

47 Dụng cụ soi thanh quản trẻ em cái 1 

48 Giường cấp cứu cái 17 

49 Giường hồi sức sau đẻ cái 5 

50 Giường khám bệnh người lớn cái 6 

51 Giường khám bệnh trẻ em cái 2 

52 Kìm sinh thiết cổ tử cung cái 2 

53 Lò sưởi điện cái 5 

54 Máy châm cứu điện cái 4 



MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-KHTC của Sở Y tế Khánh Hòa) 

 

Tên đơn vị thực hiện báo giá: ……………………………………….. 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa 

Chúng tôi là………, có địa chỉ tại: ………………..  

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Sở Y tế Khánh Hòa bảng chào giá trang thiết bị như sau: 

 

STT 

Tên 

hàng 

hóa / 

trang 

thiết bị 

Cấu 

hình, 

tính 

năng, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Chủng 

loại 

(model) 

Nước 

sản 

xuất 

(xuất 

xứ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Hãng 

/ nước 

Chủ 

sở 

hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

chào 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Phân nhóm 

TTBYT 

theo Thông 

tư 14/2020-

BYT 

(nếu có) 

Số lưu 

hành 

hoặc 

số 

GPNK 

Mã kê 

khai 

giá 

trang 

thiết 

bị y tế 

Giá kê 

khai 

trang 

thiết bị 

y tế 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

dự 

kiến 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Giao dịch mua 

bán đã thực 

hiện gần nhất 

(ghi rõ số hợp 

đồng, ngày ký, 

ngày hoàn 

thành và đơn 

vị chủ đầu tư) 

Giá theo 

giao dịch 

đã thực 

hiện gần 

nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

 Hàng 

hóa 1 

1. Yêu 

cầu 

chung: 

2. Yêu 

cầu cấu 

hình 

3. Chỉ 

tiêu kỹ 

thuật 

4. Yêu 

cầu 

khác 

                

 Hàng 

hóa 2 

                 

 
Tổng cộng 

   

  
(Bằng chữ:………………………………………………………………………) 
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Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí 

Các điều khoản: 

- Hàng hóa mới 100%. 

- Năm sản xuất 2022 trở về sau. 

 (Kèm theo: Hồ sơ, tài liệu chứng minh các nội dung đã đề xuất trong bảng chào giá, tài liệu kỹ thuật sản phẩm, catalog sản phẩm). 

Ngày     tháng     năm 2023 

(Chức vụ, Ký tên, đóng dấu) 
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